TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN       
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

(ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG) 
1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Nguyễn Vinh Quy
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ - Giảng viên chính.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Môi  Trường & Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm Tp.HCM.
- Địa chỉ liên hệ: 107/B9 – Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại, email: 08.35893077 (NR), 08-37242624 (CQ), 0918208828; quynguyen61@gmail.com; nguyenvinhqui@hcmuaf.edu.vn. 
- Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học môi trường, Quản lý môi trường, Quản lý Tài Nguyên Môi Trường.
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học:  Đánh giá tác động môi trường.
· Mã môn học:  212507
· Số tín chỉ:        02 
· Môn học:     Bắt buộc:

· Lựa chọn: 

· Các môn học tiên quyết: Không
· Các môn học kế tiếp:  
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): Không
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết:  15 tiết
+ Đồ án/Hoạt động theo nhóm: 30
+ Tự học                          45
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm Tp.HCM
3. Mục tiêu của môn học

        Mục tiêu của môn học hướng tới đào tạo cho sinh viên kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực ngành Quản lý môi trường và kỹ năng thực hiện công tác quản lý môi trường theo xu hướng phát triển hiện đại, cụ thể:

- Kiến thức: Môn học phần  giới thiệu và trang bị cho sinh viên các kiến thức về đánh giá tác động môi trường, kỹ thuật và phương pháp nhận dạng, đánh giá  tác động và đễ xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường do các hoạt động của dự án phát triển mang lại. 

- Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình môn học, sinh viên không những có kiến thức về đánh giá tác động môi trường mà có cả kỹ năng thực hiện đánh giá tác động môi trường cũng như thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kỹ năng làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường.

- Thái độ, tính chuyên cần: Tạo cho sinh viên thái độ nghiêm túc trong giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.  Nâng cao tính tự học, tự  nghiên cứu cho sinh viên thông qua việc giao các bài tập và tiểu luận cho sinh viên thực hiện ở nhà.
4. Tóm tắt nội dung môn học
         Học phần môn Đánh giá tác động môi trường bao gồm 04 phần chính như sau:

Phần 1: Hình thức đánh giá và tài liệu tham khảo: 
Phần 2:  Khái niệm và nguyên lý đánh giá tác động môi trường.

         Phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên các khái niệm về môi trường, phát triển bền vững và đánh giá tác động môi trường. Bản chất của hệ môi trường, nguyên lý đánh giá tác động môi trường. 

Phần 3:  Kỹ thuật và phương pháp đánh giá tác động môi trường.

          Phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về yêu cầu của việc xây dựng và sử dụng các kỹ thuật/phương pháp đánh giá tác động môi trường trong một dự án ĐTM. Nghiên cứu chi tiết một số kỹ thuật và phương pháp thường dùng để nhận dạng, đánh giá và dự báo các tác đông môi trường tiềm tàng của một dự án trong quá trình thực hiện ĐTM. 

Phần 4:  Quy định và thủ tục đánh giá tác động môi trường.

         Phần này sẽ giới thiệu cho sinh viên các dạng ĐTM và các quy định cũng như thủ tục xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận. 

5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Phần lý thuyết

Phần 1:. Giới thiệu môn học - Hình thức đánh giá và tài liệu tham khảo.

        Trong phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu sơ bộ:

· các phần của môn học;

· yêu cầu và mục đích của các bài tập số 1 & 2;

· mục đích và yêu cầu của chuyến tham quan nhà máy; và 

· cách thức đánh giá môn học.

tài liệu cần tham khảo sinh viên cần tham khảo và cách thức tìm tài liệu tham khảo..
Phần 2:  Các khái niệm và nguyên lý trong đánh giá tác động môi trường.

        Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm về môi trường và các chức năng của môi trường, phát triển và phát triển bền vũng, bền vững sinh thái.

1.2. Mẫu thuẫn giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

        Chương 2: Bản chất và cách tiếp cận hệ  thống trong ĐTM.

2.1. Chất lượng môi trường.

- Tải lượng tới hạn.

- Năng lực tải của môi trường.

2.2. Cách tiếp cận hệ thống  trong ĐTM.

- Các vấn đề cần phải xem xét khi cân bằng

hệ sinh thái bị thay đổi (tính ổn định, tính

đàn hồi của hệ môi trường, miền ảnh hưởng

của dự án,..).

2.3. Cân bắng hệ sinh thái.

- Cân bằng hệ sinh thái.

- Tính ổn định và tính đàn hối của hệ thống môi trường.

- Miền ảnh hưởng.

           Chương 3: Đánh giá tác động môi trường.

- Định nghĩa ĐTM.

- Nhiệm vụ của ĐTM.

- Các dạng đánh giá tác động môi trường và nội dung cơ bản của ĐTM.
Phần 3:  Kỹ thuật và phương pháp ĐTM.

       Chương 4: Chỉ thị và chỉ số môi trường.

4.1. Chỉ thị và chỉ số môi trường.

- Khái niệm về chỉ thị môi trường.

- Các loại chị thị môi trường.

- Ứng dụng chỉ thị môi trường trong đánh giá tác động môi trường.

- Khái niệm về chỉ số môi trường.

- Các dạng chỉ số môi trường.

- Các yêu cầu khi xây dựng chỉ số môi

trường.

- Phương pháp xây dựng chỉ số môi trường

của Quỹ vệ sinh Hoa ký.

4.2. Chỉ số môi trường

          Chương 5: Kỹ thuật và phương pháp ĐTM

5.1. Nhiệm vụ và mục đích của các kỹ thuật

và phương pháp ĐTM.

5.2. Các yếu tố cần xem xét khi xây dựng

và áp dụng các kỹ thuật đánh giá tác động

môi trường.

5.3. Một số kỹ thuật thông dụng trong ĐTM

đã và đang áp dụng.

- Phương pháp/kỹ thuật mô tả (ad-hoc and description methods).

- Phương pháp liệt kê và bảng câu hỏi (Checklist): .

- Phương pháp mạng lưới.

- Phương pháp lợi ích chi phí.

- Phương pháp chồng bản đồ.

- Phương pháp Matrận (Leopold)

- Phương pháp EES (Battelle).

- Phương pháp đánh giá nhanh.

          Chương 6:  Quan trắc và hệ thống quan trắc trong ĐTM.

Phần 4:  Quy định và thủ tục ĐTM.

         Chương 7: Quy định và thủ tục ĐTM 

7.1. Các quy định có liên quan đến ĐTM.

7.2. Thủ tục xin thẩm định và cấp giấy chứng nhận.

7.3. Hướng dẫn lập báo cáo DTM và ôn tập
5.2. Phần đồ án

      Môn học có 02 đồ án: Đồ án 1 - Xây dựng đề cương chi tiết đánh giá tác động môi trường cho một dự án phát triển; Đồ án 2 – Thẩm định một báo cáo đánh giá tác đọng môi trường.  
*  Nội dung chương trình đồ án: 

a) Nội dung đồ án 1 bao gồm các phần chính sau:

Phần 1: Chuẩn bị 

         - Trong phần này sẽ tiến hành hình thành nhóm thực hiện đề cương và chọn đối tượng làm đề cương đánh giá tác động môi trường.

Phần 2: Khảo sát thực địa/hiện trường. 

        Mục đích khảo sát thực địa nhằm thu thập các thông tin liên quan đến:  

- Thông tin chung về vị trí dự án 

- Thông tin về diều kiện tự nhiên nơi tiên hành dự án.

- Tìm hiểu về dự án (đối với những dự án đã có chủ đầu tư) 

Phần 3: Thảo luận nhóm. Trong phần này, các nội dung phải làm như sau:  

- Thảo luận các thông tin có liên quan đến dự án có tiềm năng gây ảnh hưởng môi trường, các thông tin liên quan đến dư án có thể làm cơ sở để nhận dạng và đánh giá tác động

- Thảo luận và phân tích các thông tin về hiện trang môi trường làm cơ sở để nhận dạng, xác định và đánh giá cường độ, quy mô tác động do dự án mang lại.

- Nhận dang, xác định các nguồn gây tác động và xác định/dự báo cường độ, quy mô tác động 

- Lập báo cáo và trình bày trước lớp.

* Biện pháp thực hiện.

Phần 1: Chuẩn bị - (Dự kiến  3 tiết)
- Giáo viên căn cứ số lượng sinh viên thực tế để hình thành các nhóm, số lượng mỗi nhóm trong khoảng 10 – 15 sinh viên – (Thực hiện trên lớp).
- Mỗi nhóm đề xuất dự án (có thể giả định nhưng bắt buộc phải có địa điểm cụ thể) – (Sinh viên thảo luận và đề xuất trên lớp có sự tham gia của giảng viên).
- Giảng viên trình bày mục đích, nội dung & yêu cầu của đồ án và hướng dẫn cho sinh viên biện pháp thực hiện và giải đáp cho sinh viên những phần sinh vên yêu cầu – (Thực hiện trên lớp)
- Bắt thăm chia đề tài

Phần 2: Khảo sát thưc địa - (Dự kiến 8 tiết). 

· Giảng viên hướng dẫn các nhóm cách thu thậ thông tin và các thông tin cần thu thập trong quá trình khảo sát hiện trường – (Giảng viên chọn nhóm hoặc đi theo nhóm có yêu cầu).

Phần 3:  Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả  - ( Dự kiến khoảng 12 tiết)
· Hướng dẫn các nhóm trong quá trình thảo luận (Có thể thực hiện ngoài giảng đưòng).
· Cho sinh viên báo cáo (Thực hiện trên lớp)                       

b) Nội dung đồ án 2: Các nhóm thẩm định một báo caó đánh giá tác động môi trường đã có sẵn.
* Biện pháp thực hiện.

Phần 1: Chuẩn bị - (Dự kiến 2 tiết)
         - Giảng viên phát cho mỗi nhóm 01 (bằng hình thưc bắt thăm) báo cáo ĐTM và trình bày mục đích, nội dung & yêu cầu của đồ án và hướng dẫn cho sinh viên biện pháp thực hiện và giải đáp cho sinh viên những phần sinh vên yêu cầu – (Thực hiện trên lớp)
Phần 2:  Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả  - ( Dự kiến khoảng 5 tiết)
· Hướng dẫn các nhóm trong quá trình thảo luận (Có thể thực hiện ngoài giảng đưòng).
· Cho sinh viên báo cáo (Thực hiện trên lớp)                       

6. Học liệu  
-    Giáo trình giảng dạy do giáo viên đứng lớp cung cấp (Dạng file).
-    Giảng viên sẽ giới thiệu sách tham khảo bằng tiếng  nước ngoài và các địa chỉ truy cập các tài liệu có liên quan. Sách tiếng Anh bao gồm:
* Glasson, J., Therivel, R. & Chadwick, A. 1999, Introduction to Environmental  Impact Assessment, 2nd edn, UCL Press, London  

* Lee, N & George, C. (eds) 2000, Environmental Assessment in Developing and Transitional Countries: Principles, Methods and Practice, University of Manchester, UK.

* Duggin, J. D. 1999, Impact Assessment in Natural Resources Management: Book A- Introdcution: Concepts and Principles, University of New England, Armidale, NSW

-     Một số bản báo cáo ĐTM đã được các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt.

-     Máy chiếu.

-     Laptop.
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Đồ án
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Phần  1
	01
	-
	-
	-
	01
	02

	Phần  2
	07
	-
	-
	01
	02
	10

	Phần  3
	06
	-
	-
	15
	25
	46

	Phần  4
	01
	-
	-
	14
	17
	32

	Tổng cộng
	15
	-
	-
	30
	45
	90


7.2.  Hình thức tổ chức dạy học 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Đồ án
	Tự học
	

	
	Lthuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Phần 1:. Giới thiệu môn học - Hình thức đánh giá và tài liệu tham khảo.
	01
	
	
	30
	01
	

	Phần 2:  Các khái niệm và nguyên lý trong đánh giá tác động môi trường.

 Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm về môi trường và các chức năng của môi trường, phát triển và phát triển bền vũng, bền vững sinh thái.

1.2. Mẫu thuẫn giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Chương 2: Bản chất và cách tiếp cận hệ  thống trong ĐTM.

2.1. Chất lượng môi trường.

- Tải lượng tới hạn.

- Năng lực tải của môi trường.

2.2. Cách tiếp cận hệ thống  trong ĐTM.

- Các vấn đề cần phải xem xét khi cân bằng hệ sinh thái bị thay đổi (tính ổn định, tínhđàn hồi của hệ môi trường, miền ảnh hưởng của dự án,..).

2.3. Cân bắng hệ sinh thái.

- Cân bằng hệ sinh thái.

- Tính ổn định và tính đàn hối của hệ thống môi trường.

- Miền ảnh hưởng

Chương 3: Đánh giá tác động môi trường.
- Định nghĩa ĐTM.

- Nhiệm vụ của ĐTM.

- Các dạng đánh giá tác động môi trường và nội dung cơ bản của ĐTM.
	07

	
	
	
	02

	

	Phần 3:  Kỹ thuật và phương pháp ĐTM.

Chương 4: Chỉ thị và chỉ số môi trường.

4.1. Chỉ thị và chỉ số môi trường.

- Khái niệm về chỉ thị môi trường.

- Các loại chị thị môi trường.

- Ứng dụng chỉ thị môi trường trong đánh giá tác động môi trường.

- Khái niệm về chỉ số môi trường.

- Các dạng chỉ số môi trường.

- Các yêu cầu khi xây dựng chỉ số môi

trường.

- Phương pháp xây dựng chỉ số môi trường của Quỹ vệ sinh Hoa ký.

4.2. Chỉ số môi trường

Chương 5: Kỹ thuật và phương pháp ĐTM

5.1. Nhiệm vụ và mục đích của các kỹ thuậtvà phương pháp ĐTM.

5.2. Các yếu tố cần xem xét khi xây dựngvà áp dụng các kỹ thuật đánh giá tác độngmôi trường.

5.3. Một số kỹ thuật thông dụng trong ĐTMđã và đang áp dụng.

- Phương pháp/kỹ thuật mô tả (ad-hoc and description methods).

- Phương pháp liệt kê và bảng câu hỏi (Checklist): .

- Phương pháp mạng lưới.

- Phương pháp lợi ích chi phí.

- Phương pháp chồng bản đồ.

- Phương pháp Matrận (Leopold)

- Phương pháp EES (Battelle).

- Phương pháp đánh giá nhanh.

Chương 6:  Quan trắc và hệ thống quan trắc trong ĐTM.
	06

	
	
	
	25

	

	Phần 4:  Quy định và thủ tục ĐTM.
	01
	
	
	
	17
	

	Tổng cộng
	15
	
	30
	
	45
	90


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
         Chính sách đối với môn hoạc dựa trên các tiêu chí sau:

· Mức độ chuyên cần và mức độ tích cực tham gia phát biểu xây dựng và thảo luận các vấn đề trong các giờ học lý thuyết..

· Tham gia thảo luận nhóm và làm đủ các bài tập.

· Có đi tham quan thực tế và báo cáo thu hoạch. 

· Thi cuối kỳ (thi viết hoặc thi vấn đáp).
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

· Đánh giá mức độ chuyên cần và mức độ tích cực tham gia phát biểu xây dựng và thảo luận các vấn đề trong các giờ học lý thuyết.

· Có mặt trên lớp 80% được đánh giá là ‘đầy đủ’, có 03 ý kiến phát biểu trở lên được đánh giá là ‘tích cực’.

9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):

· Tham gia thảo luận nhóm và làm 02 bài tập đánh giá là 30%.

· Tham quan thực tế và báo cáo thu hoạch 05%. 
· Thi cuối kỳ (thi viết hoặc thi vấn đáp), tỷ trọng 60% tổng mức đánh giá.
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

         Trong chương trình môn học, bắt buộc sinh viên phải thực hiện đầy đủ 02 đồ án (gọi là gọi là đồ án số 1 và đồ án số 2). Tiêu chí  đồ án số 1 là: Với tư cách là chuyên gia tư vấn môi trường, lập một đề cương chi tiết đánh giá tác động môi trường cho một dự án (dự án bất kỳ mà người học biết) và tham gia đấu thầu để nhận được quyền thực hiện đánh giá tác động môi trường cho dự án đó. Đây là bài tập nhóm và giả định có tính cạnh tranh nên mỗi dự án sẽ ít nhất 02 nhóm làm và kết quả nhóm nào có điểm cao nhất là nhóm đó “trúng thầu”. Đánh giá sẽ dựa vào kết quả trình bày của nhóm để giảng viên và đại diện các nhóm (các nhóm đề xuất) chấm.  Tiêu chí đồ án số 2 là: Giả định sinh viên là những nhà hiện đang đảm nhận chức trách quản lý môi trường ở mộtk đơn vị quản lý nhà nước về môi trường để đánh giá, thẩm định một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giảng viên sẽ cung cấp (hoặc sinh viên tự kiếm) một bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của một dự án đã được phê chuẩn Giáng. Sinh viên (theo nhóm) đọc và đánh giá những mặt tích cực cũng như tìm ra những vấn đề cần bổ suing hoặc sửa đổi cho bản báo cáo đó. Kết quả được đánh giá trên cơ siở tìm ra nhiều hạn chế và nhiều mặt tích cực của bản báo cáo.
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

         Theo lịch thi của trường quy định.
   Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                    Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

TS: Nguyễn Vinh Quy







